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Bản dịch 

 

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT & SỬ DỤNG 

LÒ NƯỚNG KÈM HẤP COMBI 

 MODEL: RFVS580X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Như tất cả các thiết bị gia dụng khác, người sử dụng cần thực tập 

để làm quen dần và có thể sử dụng thiết bị một cách hiệu quả nhất 

Bản dịch mang tính chất tham khảo. Chi tiết quí khách vui lòng 

tham chiếu quyển HDSD đa ngôn ngữ đi kèm theo thiết bị 
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MỤC LỤC 

1. An toàn và cảnh báo chung 

2. Hướng dẫn lắp đặt 

3. Vệ sinh thiết bị 

4. Các bộ phận của lò 

5. Hướng dẫn sử dụng 

6. Khắc phục sự cố 

      

 Thông tin thiết bị 

Tên sản phẩm Lò nướng combi có hấp 

Model RFVS 580X 

Nhãn hàng Rosieres 

Xuất xứ Trung Quốc 

Kiểu dáng Âm tủ 

Dung tích lò 34 lít 

Bảng điều khiển Chạm 

Chức năng 5 

Dung tích bình chứa nước 1 lít 

Công suất nướng 1200w 

Công suất nấu 1750w 

Công suất hấp 1500w 

Tống công suất điện 3250w/220~230v/50Hz 

Kích thước lò D595xR525xC454mm 

Kích thước âm tủ D560xR550xC450mm 

Màu sắc Đen 
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1. AN TOÀN VÀ CẢNH BÁO CHUNG  

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG SẢN PHẨM 

Chúng tôi lưu ý khách hàng giữ quyển hướng dẫn sử dụng này trong quá trình sử 

dụng cũng như mã sản phẩm để tiện cho việc yêu cầu dịch vụ sau bán hàng khi cần 

Số Series dán dưới thiết bị 

 

 

Thiết bị chỉ vận hành đúng chức năng khi cánh cửa được đóng đúng cách 

Nếu cảnh cửa lò bị hỏng tuyệt đối không vận hành lò và cần liên hệ với trung tâm 

bảo hành  

Thiết bị nếu không được sửa chữa bởi kĩ thuật viên có chuyên môn, điều này sẽ làm 

ảnh hưởng đến chất lượng thiết bị và dẫn tới nhiều tình huống nguy hiểm 

CẢNH BÁO AN TOÀN QUAN TRỌNG KHI SỬ DỤNG 

 Nhằm hạn chế việc hư hỏng, cháy nổ đối với thiết bị, người sử dụng cần tuân 

thủ theo những hướng dẫn dưới đây: 

 Việc bảo hành và sửa chữa sản phẩm phải được thực hiện bởi kĩ thuật viên 

có chuyên môn 

 Trẻ em không được sử dụng thiết bị. Trẻ em từ 8 tuổi trở lên khi sử dụng thiết 

bị phải có sự giám sát của người lớn 

 Sử dụng đúng các loại dụng cụ phù hợp cho lò  

 Cần vệ sinh khoang bên trong lò sau mỗi lần sử dụng 

 Đọc kỹ các cảnh báo khi sử dụng thiết bị 

 Khi thiết bị hoạt động nếu có khói bốc ra, hãy tắt thiết bị hoặc ngắt kết nối 

nguồn điện để xử lý và dập tắt lửa 

 Không sử dụng lò để chứa đồ 

 Việc lắp đặt thiết bị phải tuân theo chỉ dẫn của nhà sản xuất 

 Thiết bị chỉ sử dụng cho mô hình: Gia đình  

 Không đặt thiết bị ngoài trời, gần chỗ có nước, nơi ẩm ướt….. 
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 Nhiệt độ xung quanh bên ngoài thiết bị có thể sẽ cao khi thiết bị vận hành. 

Tuyệt đối không được che bất kì lỗ thông hơi nào của lò 

 Việc không vệ sinh lò thường xuyên sẽ ảnh hưởng tới: Tuổi thọ thiết bị, hiệu 

quả sử dụng và đặc biệt là dẫn đến nhiều tình huống cháy nổ nguy hiểm 

 Thiết bị không dành cho những người (bao gồm cả trẻ em): Không đủ nhận 

thức, không hiểu chữ, kí hiệu 

Cảnh báo: Bề mặt tiếp xúc có thể sẽ rất nóng trong quá trình 

thiết bị hoạt động 

2. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT 

Việc lắp đặt phải được thực hiện bởi kĩ thuật viên có chuyên môn nhằm đảm 

bảo an toàn khi sử dụng cũng như theo yêu cầu của nhà sản xuất nhằm đảm 

bảo tuổi thọ của sản phẩm 

Thiết bị lắp đặt âm tủ 

 Đặt thiết bị trên bề mặt bằng phẳng, chắc chắn 

 Mở cánh cửa thiết bị và lấy hết toàn bộ phụ kiện đi kèm ra 

 Đảm bảo phần nội tủ thất đã tạo khe thoáng thoát nhiệt cho thiết bị 

 Không đặt thiết bị bên cạnh bất kì nguồn nhiệt nào ( radio, tivi, tủ lạnh…..) 
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Cố định lò 

Không cầm hoặc xách thiết bị bằng tay nắm cửa lò. 

Tay nắm cửa lò không giữ được trọng lượng của 

thiết bị và có thể gây vỡ lò 

1) Cẩn thận đẩy lò vào bên trong phần nội thất tủ 

và đảm bảo lò ở chính giữa 

2) Mở cửa, cố định lò với nội thất tủ bằng phụ kiện 

có sẵn trong thiết bị 

Thông tin quan trọng dành cho việc lắp đặt 

 Thiết bị không dùng trong môi trường thương mại ( khách sạn, nhà hàng, 

bệnh viện, bếp ăn tập thể……) 

 Nên quan sát việc hướng dẫn lắp đặt và lưu ý rằng việc lắp đặt phải được 

thực hiện bởi kĩ thuật viên có chuyên môn 

 Thiết bị phải được kết nối với nguồn điện phù hợp và có tiếp địa 

 Không được tháo rời các bộ phận của thiết bị. Việc chạm tay vào các bộ phận 

bên trong lò có thể gây ra các chấn thương nguy hiểm 

 Thiết bị phải được lắp đặt trên bề mặt phẳng 

 Đảm bảo rằng thiết bị phải đặt ở nơi thông thoáng. Mặt sau và các mặt khác 

của lò phải để cách ít nhất 10cm 

 Không che kín lỗ thông hơi 

 Không nên tháo chân tăng chỉnh 

 Không đặt lò gần nơi nóng 

Đấu nối điện 

 Kiểm tra nguồn điện xem có tương thích với nguồn điện yêu cầu của thiết bị 

 Yêu cầu lắp đường tiếp địa cho lò  

Nhà sản xuất không có trách nhiệm đối với bất kể hư hỏng nào nếu việc lắp 

đặt không tuân thủ theo đúng chỉ dẫn 
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3. VỆ SINH THIẾT BỊ 

Hãy chắc chắn rằng quí khách đã rút phích cắm điện của lò ra khỏi nguồn điện trước 

khi bắt đầu vệ sinh 

1/ Lau sạch phần bên trong lò sau khi sử dụng bằng khăn ẩm 

2/ Làm sạch các phụ kiện bằng cách sử dụng xà phòng và nước theo cách thông 

thường 

3/ Trong trường hợp khung cửa, gioăng cửa bị bẩn, cần làm sạch một cách cẩn thận 

bằng miếng vải ẩm 

4/ Không được dùng chất mài mòn hoặc miếng lau chùi bằng kim loại để vệ sinh cửa 

kính của lò vì chúng có thể làm xước bề mặt và gây vỡ kính 

 

4. CÁC BỘ PHẬN CỦA LÒ 

   Cấu tạo lò  

 

 

 

 

 

 

 

1- Bảng điều khiển 5- Cửa kính 

2- Giàn nướng 6- Bản lề 

3- Đèn 7- Vỉ nướng 

4- Khoang lò 8- Khay kính 
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TRƯỚC KHI SỬ DỤNG LẦN ĐẦU 

Làm sạch bên ngoài lò, khoang lò và các phụ kiện bên trong bằng khăn ẩm 

Làm nóng khoang lò rỗng. Thiết bị mới thường có mùi khi sử dụng lần đầu – Điều 

này là hoàn toàn bình thường 

- Chạm                    . Thiết bị được bật lên, trên màn hình hiển thị “00:00” 

- Chạm            để chọn chức năng đối lưu. Nhiệt độ được đề xuất sẽ nhấp nháy 

- Sử dụng phím tăng giảm “ + / -“ để điều chỉnh nhiệt độ đến mức cao nhất 

- Chạm                 để làm nóng lò rỗng trong ít nhất 1 giờ 

 Với việc làm nóng lò rỗng, hãy đảm bảo rằng nơi đặt lò được thông gió tốt. 

Đóng cửa các phòng khác để tránh mùi mới của lò lan tỏa khắp nhà 

 Để thiết bị nguội đến nhiệt độ phòng. Sau đó dùng dung dịch tẩy rửa trung 

tính chuyên dụng pha với nước nóng để làm sạch bên trong khoang lò, sau đó 

lau khô bằng khăn mềm 

 Giữ cửa mở cho đến khi bên trong khoang lò khô hoàn toàn 

5. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

BẢNG ĐIỀU KHIỂN 

 

 

 

 

 

 

Lò hấp này sử dụng bảng điều khiển tiên tiến để điều chỉnh thông số nấu ăn nhằm 

đáp ứng nhu cầu nấu ăn ngon hơn 
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1.Cài đặt đồng hồ 

Khi lò bật điện, dãy số “00:00” hiện lên, sẽ phát ra 1 tiếng chuông báo 

1) Chạm         hoặc            để cài đặt thời gian thích hợp ( giữa 00:00 và 23:59) 

2) Sau khi cài đặt thời gian thích hợp, chạm                   để xác nhận cài đặt.  

Nếu không chạm, lò sẽ tự động xác nhận sau 3 giây 

Đổi thời gian của đồng hồ 

1) Khi đang trong trạng thái chờ, chạm             để vào chức năng Hấp ( STEAM). 

Chạm           1 lần nữa để tìm chữ “CL” ở góc bên góc trái của màn hình 

2)  Chạm             hoặc            để đổi thời gian ( giữa 00:00 và 23:59) 

3) Sau đó chạm                 để xác nhận cài đặt. “CL” sẽ mất đi sau khi cài đặt.  

Nếu không chạm, lò sẽ tự động xác nhận sau 3 giây 

Lưu ý: 

1) Khi cài đặt đồng hồ, chạm lâu           hoặc           để điều chỉnh 10 phút, chạm 

nhanh để điều chỉnh 1 phút 

2) Nếu chạm lâu trong thời gian dài, màn hình sẽ tự động khôi phục, sẽ cần chạm 

lần nữa 

2.Chức năng hấp 

1) Trong trạng thái chờ, chạm          để vào chức năng hấp. Màn hình sẽ hiển thị số 

100, biểu tượng           sẽ sáng đèn. “ºC – nhiệt độ” và “MIN – thời gian” sáng đèn. 

Thời gian mặc định “10:00” hiện lên. 

2) Chạm           hoặc            để lựa chọn nhiệt độ hấp, các mức nhiệt là (100, 90, 80, 

70, 60, 50). Chạm            để chuyển qua bước tiếp theo 

3) Lúc này đèn hiển thị thời gian bắt đầu nhấp nháy, chạm            hoặc           để 

chọn thời gian nấu. Tối đa 1 tiếng 30 phút. 

4) Chạm                 để bắt đầu nấu 
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Lưu ý qui trình hấp:  

1.Trước khi hấp:  

Trước khi bắt đầu chức năng hấp, nếu bình chứa thiếu nước, chạm nút              , 

chuông báo kêu và biểu tượng “Lo” sẽ hiển thị trên màn hình để nhắc bạn thêm 

nước. 

2. Trong suốt quá trình hấp 

Trong suốt quá trình hấp, nếu bình chứa thiếu nước, chuông báo sẽ kêu và biểu 

tượng “Lo” sẽ hiển thị trên màn hình trực tiếp nhắc người dùng đổ thêm nước. Sau 

khi đổ thêm nước, lò sẽ vận hành bình thường. 

3. Sau khi hấp 

- Sau khi chức năng hấp kết thúc, nước trong lò sẽ thoát ra ngoài về bình chứa 

nước. Qui trình này sẽ kéo dài trong khoảng 1 phút. 

- Trong suốt quá trình nước rút về bình, nếu bình chứa nước đầy, lò sẽ phát ra tiếng 

kêu 10 lần để nhắc người dùng vệ sinh bình chứa. Sau khi bình chứa hết nước, hệ 

thống sẽ tiếp tục rút nước. 

Một số sự cố có thể xảy ra trong quá trình hấp 

E-06 Khoang nước đóng không chặt 

E-05: Hệ thống nước bất thường,  1. Cảm biến nước lỗi 

cần liên hệ với trung tâm bảo hành 2. Ống nước lỗi 

 3. Bơm nước lỗi 

 4. Bồn chứa nước lỗi 
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3.Chức năng hấp đối lưu 

1) Trong trạng thái chờ, chạm          để vào chức năng hấp. Màn hình sẽ hiển thị số 

100, biểu tượng           sẽ sáng đèn. “ºC – nhiệt độ” và “MIN – thời gian” sáng đèn. 

Thời gian mặc định “10:00” hiện lên. 

2) Chạm          liên tục, cho đến khi biểu tượng             và            sáng đèn. Điều này 

có nghĩa rằng lò đã vào chức năng hấp đối lưu. Nhiệt độ nấu mặc định là 180 sẽ 

nháy. Đèn phân bổ hấp L3 sẽ hiển thị 

3) Chạm           hoặc              để chọn nhiệt độ nấu, các mức nhiệt là ( 180, 190, 200, 

210, 220). Chạm            để chuyển qua bước tiếp theo 

4) Mức độ hấp nháy đèn “L3”. Sau đó chạm           hoặc          để lựa chọn mức độ 

hấp và chạm              để chuyển sang bước tiếp theo 

5) Chạm             hoặc            để lựa chọn thời gian nấu. Tối đa là 1 tiếng 30 phút 

6) Chạm                          để bắt đầu nấu 

 

4.Chức năng nướng đối lưu 

1) Trong trạng thái chờ, chạm           để vào chức năng hấp. Màn hình sẽ hiển thị lên 

số 100, chỉ số            sẽ sáng đèn, “ºC – nhiệt độ” và “MIN – thời gian” sáng đèn. 

Thời gian mặc định “10:00” hiện lên. 

2) Chạm          liên tục, cho đến khi biểu tượng          sáng đèn. Điều này có nghĩa 

rằng lò đã vào chức năng nướng đối lưu. Đèn “MIN – thời gian” sẽ sáng và nhiệt độ 

mặc định là “180” sẽ hiển thị. Thời gian mặc định là “10:00” và đèn “ºC – nhiệt độ” sẽ 

sáng 

3) Chạm  hoặc  để lựa chọn nhiệt độ. Mức nhiệt độ là 

50,100,105,110,115,120,125,130,135,140,145,150,155,160,165,170,175,180,185,19

0,195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230. Ấn           để qua bước tiếp theo 

4) Khi đèn hiển thị thời gian nháy, chạm          hoặc           để chọn thời gian nấu ( tối 

đa 5 tiếng) 

5) Chạm                  để bắt đầu nấu 
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5. Chức năng nướng có quạt 

1) Trong trạng thái chờ, chạm           để vào chức năng hấp. Màn hình sẽ hiển thị số 

100, biểu tượng           sẽ sáng đèn. “ºC – nhiệt độ” và “MIN – thời gian” sáng đèn. 

Thời gian mặc định “10:00” hiện lên. 

2) Chạm           liên tục, cho đến khi biểu tượng             sáng đèn. Điều này có nghĩa 

rằng lò đã vào chức năng nướng có quạt. Đèn “MIN – thời gian” sáng và nhiệt độ 

mặc định là “180” nhấp nháy. Thời gian nấu mặc định hiển thị là “10:00” và đèn “ºC – 

nhiệt độ” sẽ sáng 

3) Chạm          hoặc         để lựa chọn nhiệt độ. Nhiệt độ là 35, 100, 105, 110, 115, 

120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180. Chạm        để 

chuyển qua bước tiếp theo 

4) Khi đèn chỉ thời gian nhấp nháy, chạm           hoặc          để chọn thời gian nấu 

phù hợp. Thời gian nấu tối đa là 5 tiếng 

5) Chạm                    để bắt đầu nấu 

6. Chức năng nướng mặt trên 

1) Trong thời gian chờ đợi, chạm           để vào chức năng hấp. Màn hình sẽ hiển thị 

số 100, biểu tượng            sẽ sáng đèn, “ºC – nhiệt độ” và “MIN – thời gian” sáng 

đèn. Thời gian mặc định “10:00” hiện lên. 

2) Chạm         liên tục, cho đến khi biểu tượng         sáng đèn. Điều này có nghĩa  

rằng lò đã vào chức năng nướng mặt trên. Chỉ số “MIN – thời gian”  sẽ sáng lên, 

nhiệt độ nướng mặc định mức “3”, thời gian nấu ăn mặc định “10:00” sáng đèn 

3) Chạm          hoặc          để thay đổi nhiệt độ nướng (1,2,3). Nếu không cần, vui 

lòng qua bước tiếp theo 

4) Chạm             để nhập vào trạng thái điều chỉnh thời gian nấu  

 Chạm          hoặc           để chọn thời gian nấu thích hợp ( tối đa 1 giờ 30 phút). Nếu 

không cần thiết vui lòng bỏ qua bước này 

5) Chạm                  để bắt đầu nấu   
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7.Chức năng rã đông 

1) Trong trạng thái chờ, chạm          để vào chức năng hấp. Màn hình sẽ hiển thị số 

100, biểu tượng           sẽ sáng đèn. “ºC – nhiệt độ” và “MIN – thời gian” sáng đèn. 

Thời gian mặc định “10:00” hiện lên. 

2) Chạm          liên tục, cho đến khi 2 biểu tượng                   sáng đèn, điều này có 

nghĩa rằng lò đang ở chức năng rã đông. Sau đó hiển thị “Kg” “MIN” “0.1” sáng đèn 

và chế độ mặc định “dEF” sáng lên 

3) Chạm           hoặc           để lựa chọn trọng lượng rã đông (100-1000g) 

4) Chạm                 để bắt đầu rã đông 

 

8.Chức năng nấu tự động 

Chức năng này gồm 2 chế độ nấu: Nấu tự động cho món nướng và Nấu tự động cho 

món hấp 

-Chức năng nướng tự động: Dùng để nướng các món bánh, tôm, pizza, xúc 

xích….được cài đặt sẵn. Xem trong bảng thực đơn cho món nướng ở bên 

dưới từ P1 đến P12 

1) Trong trạng thái chờ, chạm            để vào chức năng hấp. Màn hình sẽ hiển thị số 

100, biểu tượng             sẽ sáng đèn. “ºC – nhiệt độ” và “MIN – thời gian” sáng đèn. 

Thời gian mặc định “10:00” hiện lên. 

2) Chạm         liên tục, cho đến khi biểu tượng                     cùng sáng đèn. Điều này 

có nghĩa rằng lò đã vào chức năng nướng tự động. Sau đó biểu tượng “Kg” và “MIN” 

“0.2” sáng đèn và chế độ mặc định “P01”, nghĩa là đang vào menu chức năng nướng 

tự động. Chạm          hoặc            để lựa chọn chế độ nướng từ P01 đến P12 

3) Chạm                để bắt đầu nấu 
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Bảng thực đơn chương trình nướng 

 

Thực đơn 

 

Hiển thị trên 

màn hình 

 

Trọng 

lượng 

Thời 

gian 
Công suất 

  200 14:00 Làm nóng lò trước / 200ºC 

  300 15:00 Làm nóng lò trước / 200ºC 

Pizza P01 400 16:00 Làm nóng lò trước / 200ºC 

  500 17:00 Làm nóng lò trước / 200ºC 

  600 18:00 Làm nóng lò trước / 200ºC 

  400 45:00 Làm nóng lò trước / 150ºC 

Bánh P02 500 50:00 Làm nóng lò trước / 150ºC 

  600 55:00 Làm nóng lò trước / 150ºC 

  200 12:00 Làm nóng lò trước / 220ºC 

Tôm P03 400 14:00 Làm nóng lò trước / 220ºC 

  600 16:00 Làm nóng lò trước / 220ºC 

Bánh 

chocolate 
P04 500 18:00 Làm nóng lò trước / 180ºC 

Bánh quy 

chanh 
P05 400 16:00 Làm nóng lò trước / 200ºC 

  200 10:00 Làm nóng lò trước / 220ºC 

Xúc xích P06 400 12:00 Làm nóng lò trước / 220ºC 

  600 16:00 Làm nóng lò trước / 220ºC 
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Món ăn   200 12:00 Làm nóng lò trước / 220ºC 

cầm tay P07 300 13:00 Làm nóng lò trước / 220ºC 

nhỏ, tinh tế  400 14:00 Làm nóng lò trước / 220ºC 

  100 8:00  

Bánh mỳ P08 150 8:30 Nướng cấp độ 3 

  200 9:00  

Bánh mỳ 

kiều mạch 

nho khô 

P09 600 18:00 Làm nóng lò trước / 180ºC 

Bánh pecan  P10 500 16:00 Làm nóng lò trước / 180ºC 

Bánh quy 

chocolate 
P11 500 18:00 Làm nóng lò trước / 180ºC 

Bánh muffin P12 
840 

 (70g * 12) 
20:00 Làm nóng lò trước / 180ºC 

 

-Chức năng hấp tự động: Dùng để hấp các món hải sản, rau, củ, trứng….được 

cài đặt sẵn. Xem trong bảng thực đơn cho món hấp ở bên dưới từ S01 đến S36 

1) Trong trạng thái chờ, chạm          để vào chức năng hấp. Màn hình sẽ hiển thị số 

100, biểu tượng           sẽ sáng đèn. “ºC – nhiệt độ” và “MIN – thời gian” sáng đèn. 

Thời gian mặc định “10:00” hiện lên. 

2) Chạm         liên tục, cho đến khi biểu tượng             sáng đèn. Điều này có nghĩa 

rằng lò đã vào chức năng hấp tự động. Sau đó biểu tượng “Kg” và “MIN” “0.2” sáng 

đèn và chế độ mặc định “S01”, nghĩa là đang vào menu chức năng hấp tự động. 

Chạm          hoặc            để lựa chọn chế độ nướng từ S01 đến S36 

3) Chạm                để bắt đầu nấu 
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LƯU Ý: 

1)Sau khi chế độ tự động hấp kết thúc, máy bơm nước sẽ hút hết nước về bình, sẽ 

có âm thanh phát ra 

2)Sau khi chế độ tự động hấp kết thúc, cần vệ sinh phần hơi nước bên trong khoang 

lò và cửa lò 

Bảng thực đơn chương trình hấp 

  

Thực đơn 

 

Hiển thị trên 

màn hình 

 

Trọng lượng 

 

Thời gian 

 

Nhiệt độ 

Cá hồi S01 200 – 600g 15:00 - 30:00 100ºC 

Phi lê cá hồi S02 200 – 600g 15:00 - 30:00 100ºC 

Cá S03 200 – 600g 15:00 - 30:00 100ºC 

Tôm S04 200 – 600g 10:00 - 25:00 100ºC 

Phi lê cá bơn S05 200 – 600g 15:00 - 30:00 100ºC 

Sò huyết S06 200 – 600g 10:00 - 20:00 100ºC 

Phi lê cá tuyết S07 200 – 700g 15:00 - 30:00 100ºC 

Cá trích S08 200 – 600g 15:00 - 30:00 100ºC 

Phi lê cá ngừ S09 200 – 600g 10:00 - 20:00 100ºC 

Cua S10 2 – 6 20:00 - 35:00 100ºC 

Chân gà S11 4 – 10 25:00 - 40:00 100ºC 

Ức gà S12 4 – 6 25:00 - 45:00 100ºC 

Thịt viên S13 200 – 600g 25:00 - 45:00 100ºC 

Cánh gà S14 4 - 8 15:00 - 30:00 100ºC 

Thăn lợn S15 200 – 600g 15:00 - 30:00 100ºC 
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Xúc xích S16 4 – 10 10:00 - 25:00 100ºC 

Trứng lòng đào S17 1 - 8 5:00 - 15:00 100ºC 

Trứng S18 1 - 8 10:00 - 20:00 100ºC 

Trứng lòng đào S19 1 - 8 5:00 - 15:00 100ºC 

Gạo + nước S20 / 25:00 - 35:00 100ºC 

Cà tím S21 200 – 600g 10:00 - 25:00 100ºC 

Đậu S22 200 – 600g 20:00 - 35:00 100ºC 

Bông cải xanh S23 200 – 600g 10:00 - 25:00 100ºC 

Súp lơ trắng S24 200 – 600g 15:00 - 30:00 100ºC 

Đậu hà lan S25 200 – 600g 15:00 - 30:00 100ºC 

Cà rốt S26 200 – 600g 20:00 - 35:00 100ºC 

Bắp ngô S27 1 - 10 15:00 - 30:00 100ºC 

Ớt chuông S28 200 – 600g 5:00 - 20:00 100ºC 

Ớt cay S29 200 – 600g 5:00 - 20:00 100ºC 

Nấm S30 200 – 600g 5:00 - 20:00 100ºC 

Tỏi tây S31 200 – 600g 5:00 - 20:00 100ºC 

Bắp cải S32 200 – 600g 10:00 - 25:00 100ºC 

Rau cần tây S33 200 – 800g 10:00 - 25:00 100ºC 

Măng tây S34 200 – 600g 15:00 - 30:00 100ºC 

Rau bina S35 200 – 400g 5:00 - 20:00 100ºC 

Bí S36 200 – 600g 10:00 - 25:00 100ºC 
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9. Chức năng khóa trẻ em  

Khóa: Trong trạng thái chờ, chạm       và              trong 3 giây, sẽ có một tiếng 

chuông dài báo hiệu lò đã khóa và biểu tượng             sẽ sáng đèn 

Mở khóa: Ở trạng thái lò đã khóa, chạm vào            và                    trong 3 giây, sẽ có 

một tiếng chuông dài báo hiệu lò được mở khóa và biểu tượng            sẽ tắt đèn 

 

10. Lưu ý hiển thị trên màn hình 

1) Trong quá trình cài đặt hoặc trì hoãn, chạm            để chọn các chương trình 

mong muốn, các hiển thị sẽ nhấp nháy trong 10 giây trước khi thay đổi 

2) Trong quá trình cài đặt hoặc trì hoãn, sau khi đã điều chỉnh trong vòng 3 giây, lò 

sẽ tự động xác nhận 

3) Khi lò đang trong trạng thái cài đặt hoặc trì hoãn, kể cả trong chương trình tự động 

hoặc chương trình rã đông, nếu không cài đặt hoặc điều chỉnh gì trong 5 phút, lò sẽ 

vào trạng thái không hoạt động. 

4) Đèn lò sẽ luôn luôn sáng mỗi khi lò được mở 

5) Đèn lò sẽ luôn sáng kể cả khi lò tạm dừng 

6) Biểu tượng                  phải được chạm để tiếp tục nấu nếu cửa lò được mở trong 

quá trình nấu 

7) Biểu tượng             có thể chạm trong bất kỳ lúc nào để mở bình trữ nước của lò 

8) Trong chế độ đối lưu hoặc nướng có quạt, khi nhiệt độ trong lò đã đạt, chuông sẽ 

phát ra 3 lần và biểu tượng              sẽ sáng trong vòng 1 phút, sau đó tiếp tục nấu 

 

 

 

 



18 
 

 

11. Chức năng vệ sinh lò tự động 

Chức năng vệ sinh lò tự động là chức năng đặc biệt của model này. 

Để việc vệ sinh lò định kì đạt hiệu quả cao nhất, bạn nên sử dụng chất tẩy rửa 

chuyên dụng để vệ sinh lò – tẩy cặn cho lò. Chu kỳ 20 giờ lò hoạt động thì nên tẩy 

cặn 1 lần 

1) Kết nối thiết bị với nguồn điện, mở khoang chứa nước, đổ 1000ml nước sạch vào 

bình chứa và thêm gói nước tẩy cặn 

2) Đẩy bồn chứa nước vào trong lò 

3) Trong thời gian chờ, chạm          để vào chức năng hấp, đèn nháy “100”. biểu 

tượng           sẽ sáng đèn. “ºC – nhiệt độ” và “MIN – thời gian” sáng đèn. Thời gian 

mặc định “10:00” hiện lên. 

4)Chạm           cho đến khi biểu tượng “CLE” sáng đèn, có nghĩa là đã vào đúng 

chức năng 

Để tắt chức năng này, chạm “MIN” và thời gian mặc định là “ 20:00” sáng đèn. Các 

biểu tượng khác biến mất 

5)Chạm                     để bắt đầu chương trình 

6)Sau khi chương trình kết thúc, hãy dành 1 phút để quan sát, lấy bình chứa nước ra 

và đổ hết nước trong bình rồi lau sạch bình chứa 

7)Thay nước sạch lặp lại các bước từ 3 đến 6 

Lưu ý: Quá trình tẩy cặn sẽ không bị tắt. Nếu quá trình tẩy cặn bị tắt trước khi kết 

thúc, toàn bộ chương trình vệ sinh tẩy cặn cho lò cần phải bắt đầu lại từ bước 3 
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12. Điều chỉnh và cài đặt các thông số khi vận hành lò 

1)Bằng việc cài đặt các thông số, nếu việc cài đặt bị lỗi, bạn có thể thử lại bằng cách 

chạm             để quay lại qui trình cài đặt thông số 

2) Trong quá trình nấu, bạn có thể chạm            để cài đặt lại các thông số 

3) Khi kết thúc điều chỉnh cài đặt thông số lò sẽ tự động xác nhận sau 3 giây nếu bạn 

không chạm                     để xác nhận 

 

6. KHẮC PHỤC SỰ CỐ 

  

Thiết bị gây nhiễu sóng TV Bộ tiếp sóng của radio và TV có thể bị nhiễu sóng 

khi lò hoạt động. Hiện tượng này là bình thường 

Đèn sáng lờ mờ Khi nấu ở công suất thấp, đèn trong lò có thể sáng 

lờ mờ. Điều này là bình thường 

Hơi nước bị đọng trên cánh 

cửa, hơi nóng thoát ra 

ngoài 

Khi nấu, hơi nước thoát ra từ thực phẩm. Hầu hết sẽ 

thoát qua lỗ thoát khí, nhưng một số sẽ đọng lại trên 

bề mặt như cửa lò. 

Lò hoạt động mà không có 

thực phẩm bên trong 

Không được để lò hoạt động mà không có thực 

phẩm bên trong. Điều này rất nguy hiểm. 

 

 

Sự cố 

 

Nguyên nhân 

 

Cách khắc phục 

 1/ Dây điện không được 

cắm chắc chắn vào nguồn 

Rút phích cắm rồi cắm lại vào 

nguồn sau 10 giây 

 

Lò không 

 hoạt động 

2/ Cháy cầu chì hoặc 

Aptomat tự ngắt 

Thay cầu chì hoặc bật lại AP       

( Việc này cần phải thực hiện bởi 

kĩ thuật viên có chuyên môn) 

 3/ Ổ cắm điện gặp sự cố Sử dụng thiết bị điện khác để 

kiểm tra ổ cắm điện 

Lò không nóng 4/ Không đóng kín cửa Đóng lại cánh cửa cho thật chặt 

Các hiện tượng bình thường 
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